
THỨ TIẾT 6A
(C. Duyên)

6B
(T. Giang)

6C
(C. Xinh)

7A
(C. Thoan)

7B
(C. Thái)

8A
(C. Trang)

8B
(C. Huệ)

8C
(T. Huy)

9A
(C. Chi)

9B
(C. Vân)

Trực ban 
giáo viên

Trực ban
lãnh đạo

1 ChCờ - C. Duyên ChCờ - T. Giang ChCờ - C. Xinh ChCờ - C. Thoan ChCờ - C. Thái ChCờ - C. Trang ChCờ - C. Huệ ChCờ - T. Huy ChCờ - C. Vân ChCờ - C. Chi

2 Văn - C. Duyên Nhạc - C. Thái CNghệ - C. Bích Lý - C. Trang Toán - C. Thoan GDCD - T. Giang TC Anh - C. Bình Văn - C. Huệ Sinh - C. Vân Toán - C. Chi

3 GDCD - T. Giang Toán - C. Xinh Văn - C. Duyên Toán - C. Thoan Nhạc - C. Thái Văn - C. Huệ Toán - T. Huy TC Anh - C. Bình Lý - C. Trang Toán - C. Chi

4 Nhạc - C. Thái Văn - C. Duyên Toán - C. Xinh Toán - C. Thoan T. Anh - C. Bình Văn - C. Huệ Toán - T. Huy GDCD - T. Giang Toán - C. Chi Lý - C. Trang

5 Toán - C. Xinh GDCD - T. Giang Nhạc - C. Thái T. Anh - C. Bình Lý - C. Trang Toán - C. Chi Sinh - C. Vân

1 Toán - C. Xinh MT - C. Hạnh T. Anh - C.Thủy T. Anh - C. Bình Văn - T. Hiền Thể - T. Anh Địa - C. Hiền Sinh - T. Trung Văn - C. Nguyệt Sử - T. Trọng

2 T. Anh - C.Thủy Địa - C. Hiền Toán - C. Xinh Sinh - T. Trung Văn - T. Hiền T. Anh - C. Bình Sử - T. Trọng Thể - T. Anh Văn - C. Nguyệt MT - C. Hạnh

3 MT - C. Hạnh T. Anh - C.Thủy Toán - C. Xinh Văn - T. Hiền Thể - T. Anh Sinh - T. Trung T. Anh - C. Bình Địa - C. Hiền Sử - T. Trọng Văn - C. Nguyệt

4 Địa - C. Hiền Toán - C. Xinh MT - C. Hạnh Văn - T. Hiền Sinh - T. Trung Sử - T. Trọng Thể - T. Anh T. Anh - C. Bình T. Anh - C.Thủy Văn - C. Nguyệt

5 MT - C. Hạnh Sinh - T. Trung Sử - T. Trọng HN - T. Toàn HN - T. Toàn

1 Sử - T. Trọng Thể - C. Vân Văn - C. Duyên Thể - T. Anh Toán - C. Thoan Sinh - T. Trung Văn - C. Huệ Hoá - C. Minh CNghệ - C. Bích T. Anh - C.Thủy

2 Thể - C. Vân T. Anh - C.Thủy TC Văn - T. Hiền Sử - T. Trọng Toán - C. Thoan Hoá - C. Minh Văn - C. Huệ Toán - T. Huy Thể - T. Anh CNghệ - C. Bích

3 CNghệ - C. Duyên Sử - T. Trọng Thể - T. Trung Toán - C. Thoan Văn - T. Hiền Toán - T. Huy Hoá - C. Minh Văn - C. Huệ Văn - C. Nguyệt Thể - T. Anh

4 T. Anh - C.Thủy Văn - C. Duyên Sử - T. Trọng Địa - C. Hiền Thể - T. Anh Toán - T. Huy Sinh - T. Trung Văn - C. Huệ Văn - C. Nguyệt Hoá - C. Minh

5 Văn - C. Duyên TC Toán - C. Thoan T. Anh - C.Thủy Văn - T. Hiền Sử - T. Trọng Địa - C. Hiền Toán - T. Huy Sinh - T. Trung Hoá - C. Minh Văn - C. Nguyệt

1 TC Văn - T. Hiền Sinh - T. Trung Toán - C. Xinh Địa - C. Hiền CNghệ - C. Thái Văn - C. Huệ Thể - T. Anh T. Anh - C. Bình Toán - C. Chi Văn - C. Nguyệt

2 Toán - C. Xinh CNghệ - C. Thái Thể - T. Trung Văn - T. Hiền Địa - C. Hiền Văn - C. Huệ Lý - C. Trang Thể - T. Anh GDCD - T. Giang Toán - C. Chi

3 Toán - C. Xinh TC Văn - T. Hiền Sinh - T. Trung Nhạc - C. Thái T. Anh - C. Bình Lý - C. Trang Văn - C. Huệ Toán - T. Huy Địa - C. Hiền Văn - C. Nguyệt

4 Sinh - T. Trung Toán - C. Xinh GDCD - T. Giang CNghệ - C. Thái Văn - T. Hiền Toán - T. Huy T. Anh - C. Bình TC Văn - C. Nguyệt Thể - T. Anh Địa - C. Hiền

5 T. Anh - C. Bình Toán - T. Huy Lý - C. Trang Văn - C. Nguyệt GDCD - T. Giang

1 Văn - C. Duyên Sinh - T. Trung T. Anh - C.Thủy Sử - T. Trọng Địa - C. Hiền Thể - T. Anh T. Anh - C. Bình MT - C. Hạnh Hoá - C. Minh TC Văn - C. Nguyệt

2 Văn - C. Duyên T. Anh - C.Thủy CNghệ - C. Bích Sinh - T. Trung MT - C. Hạnh Sử - T. Trọng Hoá - C. Minh T. Anh - C. Bình TC Văn - C. Nguyệt Địa - C. Hiền

3 Sinh - T. Trung Văn - C. Duyên Địa - C. Hiền Thể - T. Anh T. Anh - C. Bình Hoá - C. Minh Sử - T. Trọng CNghệ - C. Bích MT - C. Hạnh T. Anh - C.Thủy

4 T. Anh - C.Thủy Văn - C. Duyên Sinh - T. Trung MT - C. Hạnh Sử - T. Trọng T. Anh - C. Bình CNghệ - C. Bích Hoá - C. Minh Địa - C. Hiền Thể - T. Anh

5 T. Anh - C. Bình Sinh - T. Trung CNghệ - C. Bích MT - C. Hạnh Sử - T. Trọng T. Anh - C.Thủy Hoá - C. Minh

1 Lý - T. Đạt CNghệ - C. Thái TC Toán - C. Xinh Toán - C. Thoan TC Văn - T. Hiền TC Văn - C. Huệ GDCD - T. Giang Toán - T. Huy Toán - C. Chi Sinh - C. Vân

2 Thể - C. Vân Lý - T. Đạt Văn - C. Duyên TC Văn - T. Hiền Toán - C. Thoan Nhạc - C. Thái Văn - C. Huệ Toán - T. Huy Lý - C. Trang Toán - C. Chi

3 TC Toán - C. Xinh Thể - C. Vân Văn - C. Duyên GDCD - T. Giang TC Toán - C. Thoan Toán - T. Huy Nhạc - C. Thái Văn - C. Huệ TC Toán - C. Chi Lý - C. Trang

4 CNghệ - C. Duyên Toán - C. Xinh Lý - T. Đạt TC Toán - C. Thoan GDCD - T. Giang TC Toán - T. Huy TC Văn - C. Huệ Nhạc - C. Thái Sinh - C. Vân TC Toán - C. Chi

5 SHL - C. Duyên SHL - T. Giang SHL - C. Xinh SHL - C. Thoan SHL - C. Thái SHL - C. Trang SHL - C. Huệ SHL - T. Huy SHL - C. Vân SHL - C. Chi

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG THỜI KHOÁ BIỂU

Số: 02
Thực hiện từ ngày 23 tháng 10 năm 2017

2 Đ/c Vân
Đ/c Trang Đ/c Toàn

3 Đ/c Trung
Đ/c Xinh Đ/c Đạt

4 Đ/c  Duyên
Đ/c Thoan Đ/c Toàn

5 Đ/c  Giang
Đ/c Thái Đ/c Đạt

6 Đ/c Nguyệt
Đ/c  Trọng Đ/c Toàn

7 Đ/c Huệ
Đ/c Chi Đ/c Đạt


